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TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo 
Loại học 

bổng 

Mức chi học 

bổng 

Đơn vị 

1 20242100M Nguyễn Hồng Sơn 24.07.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

2 20242093M Trần Quang Linh 21.02.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

3 20241187M Lê Ngọc Trung 08.02.1999 Nam Kỹ thuật nhiệt Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

4 20241041M Đỗ Trọng Toàn 03.07.1991 Nam Kỹ thuật viễn thông Thạc sĩ 15.000.000 Trường Điện – Điện tử 

5 20242075M Ngô Trần Anh Thư 16.03.2001 Nữ Khoa học dữ liệu (Elitech) Thạc sĩ 15.000.000 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông 

6 20242318M Nguyễn Văn Vinh 02.12.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thạc sĩ 15.000.000 Trường Điện – Điện tử 

7 20242103M Nguyễn Thị Mai 15.10.2002 Nữ Hóa học Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

8 20242156M Hoàng Nhân Phúc 13.11.2001 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Thạc sĩ 15.000.000 Trường Cơ khí 

9 20241019M Trần Đại Luật 01.05.1998 Nam Hóa học Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

10 20242444M Dương Trung Hiếu 10.08.2001 Nam Khoa học máy tính Thạc sĩ 15.000.000 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông 

11 20242438M Ngô Xuân Minh 22.04.2001 Nam Khoa học máy tính Thạc sĩ 15.000.000 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông 

12 20241176M Dương Minh Hồng 05.12.2001 Nam Khoa học và kỹ thuật vật liệu Thạc sĩ 15.000.000 Trường Vật liệu 

13 20242190M Nguyễn Thị Hương Thảo 02.12.2002 Nữ Công nghệ thực phẩm Thạc sĩ 15.000.000 Trường Hóa và Khoa học sự sống 

14 20241122M Hoàng Mai Anh 25.02.2000 Nữ Khoa học và công nghệ nano Thạc sĩ 15.000.000 Trường Vật liệu 

15 20242226M Nguyễn Võ Nguyên Huy 15.08.2002 Nam Khoa học và công nghệ nano Thạc sĩ 15.000.000 Trường Vật liệu 

16 20242237M Bùi Xuân Trường 09.07.2001 Nam Khoa học và công nghệ nano Thạc sĩ 15.000.000 Trường Vật liệu 

17 20230034D Tạ Bảo Thắng 04.07.1997 Nam Khoa học máy tính Tiến sĩ 20.000.000 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông 

18 20230056D Nguyễn Ngọc Huy 01.04.1984 Nam Toán học Tiến sĩ 20.000.000 Khoa Toán tin 

19 20230040D Lương Đình Hải 05.04.1983 Nam Lý luận và phương pháp dạy học Tiến sĩ 20.000.000 Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục 

20 20240056D Dương Thu Hương 02.10.1998 Nữ Vật lý kỹ thuật Tiến sĩ 20.000.000 Khoa Vật lý kỹ thuật 
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21 20220050D Nguyễn Phương Linh 03.03.1985 Nữ Công nghệ dệt, may Tiến sĩ 20.000.000 Trường Vật liệu 

22 20240045D Nguyễn Thị Thanh Tuyền 08.02.1996 Nữ Khoa học vật liệu Tiến sĩ 20.000.000 Trường Vật liệu 

23 20230022D Nguyễn Thị Hồng Nhung 17.09.1997 Nữ Khoa học vật liệu Tiến sĩ 20.000.000 Trường Vật liệu 

 


